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THỨ TIẾT 
12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 

Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 

2 

20/9 T.Anh Hóa Sinh Toán T.Anh Lý T.Anh Lí Lí Toán Toán Lí Toán T.Anh T.Anh Văn Toán Văn Văn Toán 

27/9 Toán Văn Toán Hóa Toán Hóa Hóa Văn T.Anh Toán T.Anh Hóa Toán T.Anh T.Anh Văn Toán Sử Văn Toán 

4/10 Toán Lí Lý Văn Toán Hóa Lí Toán Toán Hóa T.Anh Toán Toán Lí T.Anh Văn T.Anh Văn Văn T.Anh 

11/10   Hóa T.Anh Lí T.Anh Sinh Toán Toán Lí T.Anh Toán Văn Toán Toán Văn T.Anh Văn Văn T.Anh 

                     

3 

21/9 Toán Sinh Lí Hóa Sinh Toán Văn Sinh Toán Hóa Văn Toán Toán T.Anh Toán Văn Địa Toán Toán GDCD 

28/9 Văn Hóa Lí Toán T.Anh Toán Lý Hóa Toán T.Anh Văn Toán Toán Lí Toán GDCD Sử Toán Toán T.Anh 

5/10 Hóa Toán Văn Toán Văn Hóa Toán Lý Văn T.Anh T.Anh Toán Toán Hóa Toán T.Anh Địa Toán Toán T.Anh 

12/10 Lý Hóa   Văn Hóa Toán Lí Sinh Toán Toán Lí Lí Sinh Toán T.Anh GDCD Văn Toán T.Anh 

                     

4 

22/9 T.Anh Văn Toán Hóa Lí Văn Văn T.Anh Lý Hóa T.Anh Lí Lý T.Anh Địa Địa Toán T.Anh Địa Toán 

29/9 Lí Toán Văn Lí Lí Toán Toán T.Anh Sinh Văn T.Anh Lý Hóa T.Anh Sử Văn Toán T.Anh Văn Sử 

6/10   T.Anh Toán Lý Toán Toán Hóa Hóa Lý Lý Hóa Văn T.Anh Toán Văn Văn T.Anh Văn Địa 

13/10 T.Anh Lý T.Anh Sinh Sinh Toán Toán Hóa Lí Văn Sinh Văn Văn Lý Toán T.Anh Văn T.Anh Văn T.Anh 

                     

5 

23/9                     

30/9                     

7/10 Lí Toán                   

14/10 Sinh Toán Toán Lý                 

                     

6 

24/9                     

1/10                     

8/10                     

15/10                     

                     

7 

25/9                     

2/10                     

9/10                     

16/10                     
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THỨ TIẾT 
12A11 12A12 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 

Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 

2 

20/9 Địa Văn Văn T.Anh Hóa Toán Toán T.Anh Toán T.Anh T.Anh Nghề Hóa Văn Toán Nghề Nghề Toán Nghề Toán 

27/9 GDCD Văn Văn T.Anh Hóa Toán Toán Hóa Toán Hóa Toán Văn Hóa T.Anh Toán Lí T.Anh Toán T.Anh Toán 

4/10 Toán Địa Văn GDCD Hóa Lí Toán Nghề Nghề Sinh Toán Hóa Hóa Toán Toán T.Anh T.Anh Lý Sử Nghề 

11/10 Toán T.Anh Toán Địa   Hóa Nghề Lí Nghề Văn Hóa Sinh Toán   T.Anh Lí Văn GDCD 

                     

3 

21/9 Toán Văn Sử T.Anh Nghề Văn Lí Sinh T.Anh Toán Toán Văn Toán Nghề T.Anh Lý Nghề Nghề T.Anh Sử 

28/9 T.Anh Văn Địa T.Anh Hóa Lí Văn Lí Nghề Toán Toán Lí Toán T.Anh Nghề Toán Lí Toán Văn Toán 

5/10 T.Anh Văn GDCD T.Anh T.Anh Toán Toán Nghề   Nghề Lí Toán Lí Lí Sinh Hóa Toán Văn Toán 

12/10 T.Anh Văn Sử Toán T.Anh Toán Văn Nghề T.Anh Hóa Lí Sinh   Nghề Hóa Văn Lí Văn Toán 

                     

4 

22/9 Sử Toán Văn Toán Nghề Toán   Nghề Nghề Toán T.Anh Nghề Văn T.Anh Toán   T.Anh Nghề 

29/9 T.Anh Toán Văn Toán Nghề Toán T.Anh Hóa Lí Toán Hóa Sinh Nghề T.Anh Lý Toán Toán Nghề   

6/10   Văn Toán Nghề Sinh Nghề Văn Hóa Toán T.Anh Nghề Toán Hóa Hóa Văn Sinh Văn Nghề Nghề 

13/10 Toán T.Anh T.Anh Toán Văn Hóa Lí T.Anh Văn Sinh Nghề Nghề Lí Nghề Nghề Lí Hóa Nghề Địa Văn 

                     

5 

23/9     T.Anh Văn Toán Lí Lí Hóa Hóa Lí Văn Sinh Nghề Nghề Văn Lý Toán T.Anh 

30/9     Nghề Nghề Toán Hóa Toán Văn Toán Hóa Nghề Nghề Toán T.Anh Nghề T.Anh Toán T.Anh 

7/10 Văn Toán   Lí Toán Toán Hóa Nghề Lí Toán Nghề Lí Toán T.Anh Văn Toán T.Anh Văn T.Anh 

14/10     Lí Sinh Sinh Nghề Văn Hóa   Hóa Lí T.Anh Văn Toán T.Anh Văn Nghề 

                     

6 

24/9                     

1/10                     

8/10                     

15/10                     

                     

7 

25/9                     

2/10                     

9/10                     

16/10                     
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THỨ TIẾT 
11A9 11A10 11A11 11A12 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 

Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 

2 

20/9 Văn Toán Văn Nghề Nghề Nghề   Hóa Lý T.Anh Toán Sinh Toán Lí T.Anh Hóa Toán Toán T.Anh 

27/9 Văn T.Anh Văn Nghề Địa Toán Nghề Nghề Văn Lí T.Anh Văn Lí Toán Lý Sinh Lý Toán Toán Lí 

4/10 Văn T.Anh Toán Văn Nghề Toán Nghề Địa T.Anh Toán Hóa Lí T.Anh Toán Toán Hóa Lí Toán Văn Hóa 

11/10 T.Anh Nghề Toán Văn Văn T.Anh Toán Địa Văn Sinh Hóa Lý Hóa Toán Toán Lý T.Anh Toán Lý Hóa 

                     

3 

21/9 GDCD Nghề Toán Địa Toán Văn Sử T.Anh Lý Toán T.Anh Toán Văn Lý Toán Hóa T.Anh Hóa Toán T.Anh 

28/9 Văn Nghề Toán Nghề Toán Văn GDCD Nghề Văn Toán Lý Toán T.Anh Toán Văn Hóa T.Anh Hóa Toán T.Anh 

5/10 Nghề Nghề Toán GDCD T.Anh Văn T.Anh Văn Lí Toán Hóa Văn Văn Hóa   Toán Văn Toán Văn 

12/10 Toán Sử Nghề Nghề T.Anh Sử Toán Văn Hóa Toán Sinh Văn Hóa Lí Văn Lí Toán Lí Toán Hóa 

                     

4 

22/9 Toán Địa Văn T.Anh T.Anh Nghề T.Anh Văn Toán T.Anh Toán Hóa Lí T.Anh Toán Hóa Hóa Lí Hóa Lý 

29/9 Toán Văn Văn T.Anh Toán Nghề T.Anh Nghề Toán Hóa Toán Lí Văn Hóa Toán Hóa Hóa Lý Văn Sinh 

6/10 Toán Sử Nghề T.Anh Toán T.Anh Văn Toán T.Anh Hóa Toán Lí Toán Hóa Toán T.Anh Văn Sinh Hóa Lí 

13/10 Toán Văn Toán Sử Văn Nghề GDCD Toán Lí Hóa Toán Hóa Toán Lý Toán T.Anh Toán Văn Lí Toán 

                     

5 

23/9   T.Anh Sử Sử GDCD Nghề T.Anh             

30/9 T.Anh Toán Văn T.Anh   Văn Toán             

7/10 T.Anh Nghề Toán T.Anh Văn Toán Văn Toán       Lí Văn     

14/10 T.Anh Địa   Văn T.Anh Sử T.Anh             

                     

6 

24/9                     

1/10                     

8/10                     

15/10                     

                     

7 

25/9                     

2/10                     

9/10                     

16/10                     

                     



TRƯỜNG THPT XUÂN TRƯỜNG 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC THÊM  
 Thực hiện từ ngày 20 tháng 09 năm 2021 

 

 

THỨ TIẾT 
10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12     

Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 

2 

20/9 Lí Toán Toán Hóa Toán Văn Văn T.Anh Văn Lí Văn Toán         

27/9 Lí Toán Toán T.Anh T.Anh Văn Toán T.Anh Văn T.Anh Văn Toán         

4/10 Lí T.Anh Toán T.Anh T.Anh Văn Toán T.Anh Văn Toán Văn Toán         

11/10 Hóa T.Anh T.Anh Lí Sinh Văn Toán Lí Văn Toán Lí T.Anh         

                     

3 

21/9 Toán T.Anh Hóa Toán Toán Văn T.Anh Văn T.Anh Toán Văn Lí         

28/9 Toán T.Anh Lí Toán Toán Lí Sinh Văn T.Anh Toán Toán Hóa         

5/10 Toán T.Anh Văn Lí T.Anh Hóa Toán Hóa T.Anh Lí Toán T.Anh         

12/10 Hóa T.Anh Văn Sinh T.Anh Hóa Toán Lí T.Anh Văn Toán T.Anh         

                     

4 

22/9 Văn Sinh T.Anh Toán Lí Toán Toán Văn Hóa Văn Văn Toán         

29/9 T.Anh Văn T.Anh Toán T.Anh Toán Toán Văn Toán T.Anh Văn T.Anh         

6/10 Toán Văn T.Anh Lí T.Anh Toán T.Anh Văn Toán Hóa Hóa T.Anh         

13/10 Toán Lí T.Anh Văn Văn Toán T.Anh Hóa Toán Sinh Sinh T.Anh         

                     

5 

23/9                     

30/9                     

7/10                     

14/10                     

                     

6 

24/9                     

1/10                     

8/10                     

15/10                     

                     

7 

25/9                     

2/10                     

9/10                     

16/10                     
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